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MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài luận án
Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2003 đến năm 2008, làn sóng sáp nhập được trải đều các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, viễn thông... Tuy nhiên, bắt đầu từ năm 2013 mà đỉnh điểm là năm 2015 tình hình sáp nhập các ngân hàng TMCP diễn ra sâu rộng, phát triển rộng lớn về số lượng nhưng chưa phát triển về chất lượng. Đa số các ngân hàng TMCP đều có quy mô nhỏ, vốn điều lệ thấp, chất lượng dịch vụ sản phẩm, trình độ đội ngũ nhân viên còn yếu kém so các nước trong khu vực và thế giới. Vì vậy, các ngân hàng TMCP tại Việt Nam sẽ khó cạnh tranh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam là thành viên của các Hiệp định thương mại tự do. Để giải quyết vấn đề này thì cần có những giải pháp tối ưu để giúp các ngân hàng TMCP tại Việt Nam tránh những hạn chế, yếu kém, đặc biệt là phải có đủ “sức mạnh” để cạnh tranh trong nước và thế giới.
Hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam trong thời gian qua đã mang lại những kết quả rõ ràng và pháp luật về sáp nhập các ngân hàng TMCP cũng đã được hình thành, giải quyết được một số vấn đề cơ bản tại Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán... nhưng nhìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót, thiếu sự hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật. Trước đây, dưới góc độ luật học đã có các bài viết nghiên cứu, trao đổi, bình luận về sáp nhập doanh nghiệp nhưng chưa có bài viết nào đi sâu nghiên cứu chi tiết, trực diện, đầy đủ và toàn diện nhất các quy định của pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam.
Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng đó, tác giả quyết định lựa chọn đề tài “Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam” là rất cần thiết, xứng đáng là một đề tài luận án tiến sĩ luật học chuyên ngành Luật Kinh tế.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của luận án
2.1. Mục đích nghiên cứu
Mục đích nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP. Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam trên cơ sở làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về sáp nhập ngân hàng TMCP, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP, đánh giá thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam hiện nay qua thực tiễn thực hiện.
2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu
Thứ nhất, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu, xác định rõ những nội dung còn tranh luận, những khoảng trống pháp lý khi chưa có quy định pháp luật cụ thể về sáp nhập ngân hàng TMCP như các khái niệm, dặc điểm về sáp nhập ngân hàng TMCP; sáp nhập ngân hàng TMCP từ đó đặt ra những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu.
Thứ hai, làm rõ những vấn đề lý luận về sáp nhập ngân hàng TMCP và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP.

Thứ ba, phân tích, đánh giá thực trạng các quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện pháp luật Việt Nam về sáp nhập ngân hàng TMCP; từ đó rút ra những nhận xét, đánh giá cần thiết nhằm tạo cơ sở cho quá trình hoàn thiện pháp luật.

Thứ tư, nghiên cứu, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP và nâng cao hiệu quả thực hiện một cách khả thi trong điều kiện kinh tế, chính trị xã hội Việt Nam.
3. Hướng tiếp cận của luận án

Luận án nghiên cứu đề tài theo hướng tiếp cận liên ngành: kinh tế - tài chính, ngân hàng - luật và chỉ nghiên cứu hoạt động sáp nhập giữa các ngân hàng TMCP và pháp luật về sáp nhập giữa các ngân hàng TMCP.

Trong khuôn khổ của luận án tiến sĩ, nghiên cứu sinh không nghiên cứu pháp luật về sáp nhập giữa ngân hàng TMCP với các tổ chức tín dụng khác không phải là ngân hàng TMCP. Nghiên cứu về sáp nhập và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP trong điều kiện nền kinh tế thị trường và hội nhập tài chính quốc tế nên luận án tập trung nghiên cứu về sáp nhập ngân hàng TMCP và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP theo hướng từ sự tự nguyện của các ngân hàng sáp nhập và ngân hàng nhận sáp nhập.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của luận án
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của của đề tài là hệ thống các quy định sáp nhập ngân hàng TMCP, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP và thực tiễn hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
Trong phạm vi của luận án này, nghiên cứu sinh chỉ tập trung nghiên cứu một số nội dung chủ yếu của pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP, đó là: Quy định về nguyên tắc, điều kiện sáp nhập ngân hàng TMCP; thẩm quyền quyết định sáp nhập; hợp đồng, đề án sáp nhập; trình tự, thủ tục sáp nhập; quyền, nghĩa vụ của chủ thể tham gia sáp nhập; định giá tài sản trong sáp nhập; giải quyết tranh chấp trong hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP. Những nội dung khác như quy định về quản lý nhà nước trước và sau sáp nhập ngân hàng TMCP, hậu quả pháp lý sau khi sáp nhập thành công, trách nhiệm pháp lý trong hoạt động sáp nhập… luận án không nghiên cứu sâu.

Luận án chỉ nghiên cứu hoạt động sáp nhập giữa các ngân hàng TMCP, pháp luật về sáp nhập giữa các ngân hàng TMCP; không nghiên cứu pháp luật về sáp nhập giữa ngân hàng TMCP với các tổ chức tín dụng khác. Luận án tập trung nghiên cứu về sáp nhập và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP từ sự tự nguyện của các ngân hàng sáp nhập và ngân hàng nhận sáp nhập.
Về không gian: Đề tài nghiên cứu về pháp luật và thực hiện pháp luật sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam.

Về thời gian: Đề tài nghiên cứu các văn bản pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến hết năm 2020.

5. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của luận án
Luận án được nghiên cứu sinh thực hiện với phương pháp luận duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đó, luận án được nghiên cứu bằng các phương pháp nghiên cứu cụ thể của khoa học xã hội nói chung, của khoa học pháp lý nói riêng. Tùy từng nội dung, việc sử dụng từng phương pháp nghiên cứu cụ thể được sử dụng xuyên suốt tại các chương của luận án, bao gồm phương pháp phân tích, phương pháp mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp tổng hợp, phương pháp thống kê... Tùy từng phương pháp cụ thể mà tác giả xử lý số liệu, biểu đồ trên nền tảng lý luận từ kiến thức về pháp luật sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam.

6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận án
Luận án góp phần xây dựng, hoàn thiện cơ sở lý luận và hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Bên cạnh đó, những bài học được rút ra từ các vụ sáp nhập ngân hàng TMCP cho chính doanh nghiệp của mình.
7. Những đóng góp mới khoa học của của luận án
Về cơ sở lý luận: Luận án đã xác định chủ thể mới cũng như tư cách pháp lý của các bên hậu sáp nhập của ngân hàng TMCP; xác định các quan hệ xã hội mới trong quá trình sáp nhập ngân hàng TMCP phải cần có sự điều chỉnh của pháp luật; xác định rõ các nội dung điều chỉnh chủ yếu của pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP như nguyên tắc, điều kiện, thẩm quyền quyết định, quy định về hợp đồng, quy định trình tự, thủ tục, quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia, quy định về định giá, giải quyết tranh chấp sáp nhập ngân hàng TMCP.
Về thực trạng pháp luật: Pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP được điều chỉnh bởi các luật chuyên ngành như Luật Các Tổ chức Tín dụng, Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Doanh nghiệp... Cần điều chỉnh thống nhất lại các luật này vì liên quan trực tiếp đến việc sáp nhập, thành lập và hoạt động của các ngân hàng TMCP; cần hoàn thiện những quy định liên quan đến hậu sáp nhập, quyền lợi của khách hàng sau hậu sáp nhập; cần quy định chi tiết, cụ thể sự can thiệp của Ngân hàng nhà nước khi thâu tóm, mua lại 0 đồng đối với các ngân hàng TMCP yếu kém, có nguy cơ phá sản.
Về giải pháp hoàn thiện: Luận án đề xuất một số giải pháp xây dựng các văn bản pháp luật có tính chuyên sâu, chuyên ngành, cụ thể, chi tiết những vấn đề liên quan đến sáp nhập. Cụ thể như về tiêu chuẩn, điều kiện; trình tự, thủ tục; bảo vệ quyền lợi của cổ đông, của người gửi tiền và của các khách hàng khác trong thương vụ sáp nhập; tiếp tục thực hiện hợp đồng cấp tín dụng; quyền và nghĩa vụ của các ngân hàng TMCP bị sáp nhập; lộ trình, rủi ro và giải quyết tranh chấp (nếu có)...
Luận án kiến nghị giải pháp xử lý đối với các ngân hàng TMCP yếu kém, có nguy cơ phá sản để bảo vệ khách hàng khi ngân hàng TMCP đó bị sáp nhập. Ngoài ra, cần có các quy định của cơ quan nhà nước như kiểm toán cùng tham gia, giám sát riêng biệt ngân hàng TMCP sáp nhập để mang tính khách quan.
8. Bố cục, nội dung của luận án
Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và các phụ lục, bố cục nội dung của luận án gồm có bốn chương chính. Cụ thể như sau:
Chương 1: Tổng quan về tình hình nghiên cứu và lý thuyết nghiên cứu của luận án.
Chương 2: Lý luận về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần và pháp luật sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần.

Chương 3: Thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam.

Chương 4: Giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần và nâng cao hiệu quả thực hiện ở Việt Nam.
Chương 1

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ
LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN

1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu của luận án

1.1.1. Các nghiên cứu lý luận về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần và pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần

Các công trình nghiên cứu trước đây có thể đề cập tới lý thuyết chung về sáp nhập ngân hàng thương mại liên quan đến chuyên ngành kinh tế hoặc nghiên cứu pháp luật về mua bán, sáp nhập, hợp nhất ngân hàng thương mại; chưa có đề tài nào nghiên cứu chuyên sâu, trực diện vấn đề pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Vì vậy, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam luôn là đề tài cho các học giả, các chuyên gia nghiên cứu trong và ngoài nước tiếp tục nghiên cứu; giúp chúng ta hoàn thiện hơn về hành lang pháp lý, nghiên cứu chuyên sâu hơn để làm rõ những vấn đề lý luận về pháp luật sáp nhập, có những giải pháp phù hợp cho việc sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam trong thời gian đến.
1.1.2. Tình hình nghiên cứu thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần

Từ tình hình nghiên cứu ở trong nước và tình hình nghiên cứu ở ngoài nước, nghiên cứu sinh chưa tìm thấy công trình khoa học nào có đánh giá sâu, cụ thể về pháp luật sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam. Có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại của pháp luật về sáp nhập các ngân hàng TMCP có thống nhất, được điều chỉnh bằng nhiều văn bản pháp luật khác nhau dẫn đến các doanh nghiệp, các ngân hàng TMCP khó thực hiện khi các ngân hàng TMCP sáp nhập.

1.1.3. Tình hình nghiên cứu về giải pháp hoàn thiện pháp luật sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam đã được nhiều công trình, đề tài đề xuất cụ thể như cần hoàn thiện khái niệm liên quan đến hoạt động sáp nhập cho thống nhất và phù hợp với thông lệ quốc tế; quy định hoạt động sáp nhập trong Luật các Tổ chức tín dụng và Luật doanh nghiệp; mở rộng đối tượng sáp nhập cho TCTD; quy định vốn điều lệ thực tối thiểu; siết chặt điều kiện cần và đủ để thành lập ngân hàng TMCP; thủ tục xử lý các giao dịch với người gửi tiền và người vay trước khi giao dịch sáp nhập được xác lập; công bố thông tin; tiêu chi sử dụng để tính thị phần của các ngân hàng TMCP…
1.2. Những nội dung kế thừa và khoảng trống tiếp tục nghiên cứu trong khuôn khổ của luận án

1.2.1. Những thành tựu nghiên cứu được kế thừa
Luận án đã được kế thừa về các nội dung như lý luận về sáp nhập ngân hàng thương mại, pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại; sự cần thiết của việc xây dựng khung pháp lý điều chỉnh hoạt động sáp nhập ngân hàng thương mại; nội dung, điều kiện, thủ tục về sáp nhập ngân hàng thương mại; pháp luật về giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động sáp nhập ngân hàng thương mại; một số đánh giá thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại, một số kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam mà đến nay vẫn chưa được thực hiện mà còn phải được tiếp tục nghiên cứu và đề xuất giải pháp.
1.2.2. Những vấn đề đặt ra cần được tiếp tục nghiên cứu trong luận án
Một là, Các công trình đã nghiên cứu của nhiều tác giả có liên quan đến luận án nhưng chưa có công trình nào nghiên cứu trực diện, toàn diện, chuyên sâu pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP.
Hai là, mặc dù ngân hàng TMCP là hình thức pháp lý chủ yếu của ngân hàng thương mại nhưng có những đặc thù riêng (về vốn điều lệ, về cổ phần, cổ đông, tổ chức quản lý, phương thức tạo lập vốn, huy động vốn...), do vậy khi sáp nhập ngân hàng TMCP cũng có những đặc thù riêng so với việc sáp nhập ngân hàng thương mại khác mà không phải là ngân hàng TMCP.
1.3. Lý thuyết nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu
1.3.1. Lý thuyết nghiên cứu

Trong quá trình nghiên cứu luận án, nghiên cứu sinh sử dụng các lý thuyết nghiên cứu lý thuyết về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần; về sáp nhập ngân hàng thương mại; về quản trị rủi ro; về quyền tự do kinh doanh; về kinh doanh tiền tệ; về thông tin bất cân xứng; về minh bạch hoá.

1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu
Thứ nhất: Về mặt lý luận

Câu hỏi nghiên cứu: Sáp nhập ngân hàng TMCP là gì, Có những đặc điểm gì? có tác động, chi phối như thế nào đến pháp luật điều chỉnh hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP? Pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP là gì? có những nội dung chủ yếu nào? Có nên quy định về bắt buộc sáp nhập ngân hàng TMCP trong nền kinh tế thị trường và hội nhập tài chính quốc tế không? Có những yếu tố nào tác động đến pháp luật và thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP.
Thứ hai: Về mặt thực tiễn

Câu hỏi nghiên cứu: Thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam như thế nào, có những ưu điểm và tồn tại, bất cập nào, nguyên nhân của những tồn tại, bất cập đó? Thực tiễn thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP vào các vụ sáp nhập ngân hàng TMCP ở VN vừa qua như thế nào? Có những kết quả nào và gặp vướng mắc gì? Có những thuận lợi, gặp khó khăn gì từ căn cứ pháp lý?
Thứ ba: Về định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP và nâng cao hiệu quả trong thực hiện
Câu hỏi nghiên cứu: Định hướng hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam trong thời gian tới như thế nào? cần dựa trên những yếu tố gì? Những kinh nghiệm nào có thể học tập được từ pháp luật và thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở một số nước trên thế giới? Có những giải pháp nào để hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam? Có những giải pháp nào để nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam?
1.3.3. Giả thuyết nghiên cứu

Về mặt lý luận
Giả thuyết nghiên cứu: Trên cơ sở lý luận chung về sáp nhập doanh nghiệp, sáp nhập ngân hàng thương mại để giải quyết các vấn đề lý luận về việc sáp nhập ngân hàng TMCP và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP. Do ngân hàng TMCP có những đặc điểm riêng biệt nên việc sáp nhập ngân hàng TMCP và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP có những đặc điểm riêng biệt. Chẳng hạn như bảo vệ lợi ích của cổ đông thiểu số… Từ đó, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP có những nội dung chủ yếu: Quy định về nguyên tắc, điều kiện sáp nhập ngân hàng TMCP; thẩm quyền quyết định sáp nhập; hợp đồng, đề án sáp nhập; trình tự, thủ tục sáp nhập; quyền, nghĩa vụ của chủ thể tham gia sáp nhập; định giá tài sản trong sáp nhập; giải quyết tranh chấp trong hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP.
Về mặt thực tiễn
Giả thuyết nghiên cứu: Pháp luật về sáp nhập doanh nghiệp nói chung và pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP nói riêng bước đầu đã được hình thành, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lại ngân hàng TMCP với phương thức sáp nhập. Song, đến hiện nay vẫn chưa đầy đủ, còn nhiều bất cập và còn được quy định rất tản mạn trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Cụ thể như chưa có quy định phù hợp cho từng trường hợp là sáp nhập tự nguyện hay bắt buộc; Thẩm quyền, vai trò của Nhà nước trong quá trình sáp nhập ngân hàng TMCP trong trường hợp sáp nhập bắt buộc hoặc trong trường hợp sáp nhập tự nguyện còn thiếu rõ ràng, chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được với yêu cầu cải cách pháp luật về lĩnh vực ngân hàng. Chính vì vậy, tại Việt Nam hiện nay chưa có ngân hàng TMCP nào bị phá sản, mặc dù nó cũng là doanh nghiệp đều có thể bị phá sản.

Về định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP và nâng cao hiệu quả trong thực hiện
Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay, đã có những định hướng hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu tổ chức lại ngân hàng TMCP trong nền kinh tế thị trường và hội nhập tài chính quốc tế. Trên cơ sở đó đã có những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam.
Chương 2

LÝ LUẬN VỀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ PHÁP LUẬT VỀ SÁP NHẬP
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
2.1. Những vấn đề lý luận về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
2.1.1. Khái niệm sáp nhập doanh nghiệp

Từ những cơ sở phân tích có thể rút ra được khái niệm của sáp nhập doanh nghiệp như sau: “Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyển toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập gia nhập vào một doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận toàn bộ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của doanh nghiệp bị sáp nhập”.
Phân biệt sáp nhập doanh nghiệp với hợp nhất doanh nghiệp dựa trên cơ sở về khái niệm, về chủ thể, về hình thức, về hậu quả pháp lý, về quyền quyết định, về trách nhiệm pháp lý, về đăng ký doanh nghiệp.
Phân biệt sáp nhập doanh nghiệp với mua bán doanh nghiệp cơ sở về thuật ngữ, về tài sản, về hình thức thực hiện, về hệ quả pháp lý.

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của ngân hàng thương mại cổ phần
Dựa trên những góc độ khác nhau về chức năng, vai trò hay hoạt động mà khái niệm ngân hàng được hiểu như sau: “Ngân hàng là một trong các tổ chức tài chính quan trọng của nền kinh tế. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tùy thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất về quy mô, tài sản, thị phần và số lượng các ngân hàng. Ngân hàng là các tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
Đặc điểm của ngân hàng TMCP là một loại hình doanh nghiệp và là một đơn vị kinh tế. Hoạt động ngân hàng thương mại là loại hình kinh doanh với mục đích kiếm lời, hình thức chủ yếu là kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng; hoạt động dịch vụ ngân hàng được biểu hiện thông qua các nghiệp vụ sẵn có về tiền tệ, thanh toán, ngoại hối và chứng khoán; hoạt động ngân hàng thương mại là loại hình hoạt động kinh doanh có điều kiện; hoạt động ngân hàng thương mại loại hình kinh doanh có độ rủi ro cao hơn nhiều so với các loại hình kinh doanh khác và thường có ảnh hưởng sâu sắc, mang tính chất dây chuyền đối với nền kinh tế.
2.1.3. Khái niệm, đặc điểm sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Từ bản chất của sáp nhập ngân hàng TMCP là tạo ra những giá trị mới nhằm có lợi cho cổ đông của ngân hàng TMCP, ta có thể hiểu khái niệm sáp nhập ngân hàng TMCP như sau: “Sáp nhập ngân hàng TMCP là một hoặc một số ngân hàng TMCP sáp nhập vào một số ngân hàng TMCP khác để chuyển giao toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đến ngân hàng TMCP nhận sáp nhập và chấm dứt sự tồn tại của ngân hàng TMCP bị sáp nhập”.
Đặc điểm của sáp nhập ngân hàng TMCP là hoạt động tập trung kinh tế, có một hoặc nhiều ngân hàng TMCP sáp nhập vào một ngân hàng TMCP khác và ngân hàng TMCP nhận sáp nhập này tiếp tục tồn tại với quy mô lớn hơn; là quan hệ đầu tư có tính chất “thôn tính”, do các ngân hàng TMCP bị sáp nhập chấm dứt tồn tại và chuyển giao toàn bộ giá trị sang cho ngân hàng TMCP nhận sáp nhập.

2.2. Những vấn đề lý luận về pháp luật sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
2.2.1. Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Điều chỉnh bằng pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP xuất phát từ yêu cầu của quy luật cạnh tranh, từ yêu cầu cung ứng vốn cho nền kinh tế thị trường, sáp nhập ngân hàng TMCP là một trong các hình thức tổ chức lại ngân hàng thương mại cổ phần phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế thị trường

Ở các nước trên thế giới và tại Việt Nam đều có sự điều chỉnh pháp luật việc sáp nhập ngân hàng TMCP. Có thể đặt ra các câu hỏi tại sao phải điều chỉnh việc sáp nhập ngân hàng TMCP. Cụ thể như xuất phát từ bản chất, chức năng của ngân hàng TMCP; về yêu cầu cung ứng vốn của nền kinh tế thị trường; về yêu cầu quy luật cạnh tranh, khách quan của nền kinh tế thị trường; là những yêu cầu cấp thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật việc sáp nhập ngân hàng TMCP, vì sự an toàn và lành mạnh của hệ thống ngân hàng TMCP đòi hỏi cần thiết phải có một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, hiệu quả...
2.2.2. Khái niệm pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Có thể hiểu khái niệm pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được bảo đảm thực hiện bằng các chế tài pháp lý nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình thực hiện hoạt động sáp nhập ngân hàng TMCP.
2.3. Nội dung chủ yếu của pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
2.3.1. Nguyên tắc sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần

Nguyên tắc sáp nhập ngân hàng TMCP được thực hiện theo thỏa thuận; bảo đảm hoạt động bình thường của TCTD; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong quá trình sáp nhập.
Nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan; bảo mật thông tin nhằm đảm bảo hoạt động ổn định của tổ chức tín dụng tham gia sáp nhập trước khi Đề án sáp nhập được cơ quan có thẩm quyền quyết định của TCTD thông qua. Các hồ sơ tài liệu liên quan đến việc sáp nhập TCTD phải đảm bảo nguyên tắc thận trọng, trung thực, chính xác, không gây hiểu nhầm.
2.3.2. Điều kiện sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Thứ nhất, điều kiện sáp nhập sẽ ngăn chặn những hành vi tập trung kinh tế có thể hình thành dựa trên sự sáp nhập của nhiều doanh nghiệp, từ đó có thể chống độc quyền và hạn chế hành vi cạnh tranh không lành mạnh.
Thứ hai, một số điều khoản về điều kiện sáp nhập sẽ giúp các doanh nghiệp trong nước đứng vững trước nguy cơ bởi sức cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp nước ngoài lớn mạnh.
Thứ ba, điều kiện sáp nhập được đặt ra sẽ giúp các chủ thể sau sáp nhập đạt được những kết quả tốt nhất, do đó đề án về sáp nhập không khả thi thì phương án sáp nhập tất nhiên sẽ không được thông qua. Đồng thời, nếu thực hiện sáp nhập mà quyền lợi của các chủ thể yếu thế liên quan không được đảm bảo thì thương vụ sáp nhập này sẽ không thể được chấp thuận bởi cơ quan thẩm quyền.
Tóm lại, điều kiện sáp nhập ngân hàng TMCP là không thuộc trường hợp tập trung kinh tế bị cấm theo quy định tại Luật Cạnh tranh; có đề án để sáp nhập; ngân hàng TMCP nhận sáp nhập sau khi sáp nhập đảm bảo mức vốn điều lệ tối thiểu bằng mức vốn pháp định theo quy định của pháp luật hiện hành.
2.3.3. Thẩm quyền quyết định sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Thẩm quyền quyết định sáp nhập ngân hàng TMCP phụ thuộc vào thẩm quyền của cơ quan Nhà nước và thẩm quyền quyết định tại nội bộ ngân hàng TMCP.
2.3.4. Quy định về hợp đồng sáp nhập và đề án sáp nhập
Về hợp đồng sáp nhập
Quy định về hợp đồng sáp nhập sẽ tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa các bên liên quan đến vấn đề sáp nhập ngân hàng TMCP và thay thế tất cả các thỏa thuận, ghi nhớ và cam kết trước đây giữa các bên liên quan đến sáp nhập ngân hàng TMCP để ký kết về việc sáp nhập ngân hàng TMCP lại với nhau. Hợp đồng sáp nhập cũng cần nêu rõ thông tin hai bên, nội dung sáp nhập, thủ tục và điều kiện sáp nhập, phương thức sử dụng lao động.
Về đề án sáp nhập
Phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định của các TCTD tham gia sáp nhập, thông qua và được người đại diện hợp pháp của các TCTD tham gia sáp nhập cùng ký tên, đóng dấu và chịu trách nhiệm. Đề án sáp nhập tối thiểu phải có các nội dung như: Tên, địa chỉ, trang thông tin điện tử (nếu có) của TCTD tham gia sáp nhập; lý do sáp nhập; lộ trình sáp nhập; phương thức và thời gian chuyển đổi vốn góp, vốn cổ phần; các hình thức chuyển đổi vốn góp, vốn cổ phần và tỷ lệ chuyển đổi tương ứng; quyền lợi, nghĩa vụ của các TCTD tham gia sáp nhập các tổ chức và cá nhân có liên quan (nếu có); phương án xử lý đối với người lao động làm việc tại TCTD tham gia sáp nhập; danh sách và tỷ lệ góp vốn của cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, thành viên góp vốn của TCTD sau sáp nhập; dự kiến về sơ đồ tổ chức, nhân sự, mạng lưới hoạt động và các vấn đề khác liên quan đến tổ chức và hoạt động của TCTD sau sáp nhập…
2.3.5. Quy định trình tự, thủ tục sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Trình tự, thủ tục sáp nhập ngân hàng TMCP được hiểu là trình tự, thủ tục về hành chính khi sáp nhập ngân hàng TMCP, phải có chủ trương quyết định ngân hàng sáp nhập và bị sáp nhập, xây đựng đề án với những nội dung cụ thể. Thủ tục sáp nhập ngân hàng TMCP được hiểu là cách thức thực hiện hồ sơ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết việc sáp nhập ngân hàng TMCP.
Căn cứ vào việc sáp nhập ngân hàng TMCP được thực hiện theo hình thức tự nguyện và bắt buộc để xác định trình tự, thủ tục sáp nhập ngân hàng TMCP. Cần đánh giá các tiêu chí về tình hình tài chính để xây dựng đề án sáp nhập; chấp thuận nguyên tắc sáp nhập; chấp thuận sáp nhập; thống nhất hợp đồng sáp nhập giữa các bên; thủ tục thông báo, thủ tục báo cáo; chuyển giao tài sản; hậu sáp nhập...
2.3.6. Quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Quyền và nghĩa vụ của chủ thể tham gia sáp nhập ngân hàng TMCP có ý nghĩa quan trọng có tầm quan trọng đối với việc sáp nhập ngân hàng TMCP. Bởi vì, chủ thể của ngân hàng TMCP là người có quyền quyết định việc sáp nhập ngân hàng TMCP. Tùy từng ngân hàng TMCP mà chủ thể ngân hàng TMCP có thể là nhiều đối tượng khác nhau. Nếu chúng ta xác định đúng chủ thể trong quan hệ sáp nhập ngân hàng TMCP thì sẽ xác định đúng quyền và nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các bên khi thực hiện việc sáp nhập ngân hàng TMCP.
2.3.7. Quy định về định giá
Định giá là việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh quy định giá cho hàng hóa dịch vụ. Các cơ quan có thẩm quyền và trách nhiệm định giá. Giá những hàng hóa, dịch vụ do nhà nước định giá cũng phải nhất quán theo nguyên tắc giá thị trường có sự kiểm soát của nhà nước. Giá thị trường là giá hàng hóa, dịch vụ hình thành do các nhân tố chi phối và vận động của thị trường quyết định tại một thời điểm, địa điểm nhất định.
2.3.8. Giải quyết tranh chấp sáp nhập ngân hàng thương mại cỏ phần
Tranh chấp trong nội bộ ngân hàng TMCP được hiểu là các mâu thuẫn, bất đồng, tranh chấp phát sinh trong quan hệ kinh doanh giữa hai bên, giữa nhóm hoặc các nhóm, giữa các thành viên, cổ đông… Giải quyết tranh chấp giữa ngân hàng TMCP với các thành viên của các ngân hàng TMCP liên quan đến việc thành lập, hoạt động, giải thể, sáp nhập, chuyển đổi hình thức tổ chức của các ngân hàng TMCP.
2.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật và thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Cần đánh giá đúng mức kết quả định giá lại tài sản ngân hàng TMCP hàng năm, hạch toán tăng giảm trị giá tài sản chính xác, đầy đủ kịp thời nhằm minh bạch báo cáo tài chính ngân hàng TMCP. Để việc đánh giá đúng, chính xác trị giá tài sản ngân hàng TMCP định giá lại hàng năm thì các thủ tục và báo cáo công tác kế toán phải được cung cấp chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, chúng ta cần phải xây dựng chính sách phù hợp với chiến lược và định hướng chiến lược tái cấu trúc ngân hàng TMCP ở hiện tại cũng như trong tương lai trong tổng thể phát triển của nền kinh tế quốc dân.
Xu hướng sáp nhập phù hợp với chủ trương và chỉ đạo của Chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, việc sáp nhập sẽ tăng năng lực cạnh tranh là con đường tất yếu của các ngân hàng TMCP Việt Nam trong quá trình hội nhập. Đây là những yếu tố quan trọng hàng đầu ảnh hưởng đến pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP diễn ra ở Việt Nam hiện nay.
Chương 3

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ SÁP NHẬP NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM
3.1. Đánh giá thực trạng pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam qua thực tiễn thực hiện

3.1.1. Các quy định chung của pháp luật điều chỉnh hoạt động sáp nhập

Trong những năm đầu của thập niên 90, quy định luật pháp liên quan đến sáp nhập ngân hàng TMCP tại Việt Nam chưa ra đời; các hoạt động ngân hàng thương mại chủ yếu bị chi phối, chấn chỉnh củng cố theo định hướng phát triển hoạt động ngân hàng trong từng thời kỳ của Chính phủ và NHNN Việt Nam. Quy định sáp nhập ngân hàng TMCP trong thời kỳ này còn nhiều hạn chế, đơn lẽ đối với các TCTD. Tính pháp lý cho các hoạt động sáp nhập doanh nghiệp chỉ mới xuất hiện ở Việt Nam một thời gian trước đó, đến nay cũng chỉ dừng lại ở những quy định mang tính giải quyết vụ việc pháp sinh đơn lẽ chứ chưa mang tính tuân thủ quy định sáp nhập theo lộ trình hoạt động.
3.1.2. Đánh giá các nội dung của pháp luật ở Việt Nam hiện nay về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần

Để đánh giá các nội dung của pháp luật ở Việt Nam hiện nay về sáp nhập ngân hàng TMCP thì dựa trên các quy định về nguyên tắc sáp nhập ngân hàng; về điều kiện sáp nhập ngân hàng TMCP; vê thẩm quyền quyết định sáp nhập; về trình tự, thủ tục sáp nhập ngân hàng TMCP; về quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia quan hệ sáp nhập ngân hàng TMCP.

3.2. Đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

Thứ nhất, số lượng lớn so với quy mô của nền kinh tế, vốn điều lệ bình quân thấp.

Thứ hai, phương thức giao dịch chậm được cải tiến, các hình thức dịch vụ thanh toán qua ngân hàng chưa đa dạng, thủ tục cho vay còn rườm rà, nhiêu khê, ngân hàng chưa chủ động tìm khách hàng, chỉ dựa vào lãi suất cho vay là chính mà chưa chú trọng đến việc tạo tiện ích, cung cấp thông tin hoặc tư vấn miễn phí cho khách hàng.

Thứ ba, chất lượng tín dụng giảm, nợ quá hạn tăng, thu hồi nợ quá hạn chậm.

Thứ tư, công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa được chú ý đúng mức.
3.3. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng ở một số nước trên thế giới và kinh nghiệm với Việt Nam

3.2.1. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng ở Mỹ

Tại Mỹ, quy định cụ thể pháp luật về sáp nhập ngân hàng là Mỹ có cơ chế pháp lý rõ ràng trong việc phân định chức năng của các cơ quan giám sát. Trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, cùng với Chính phủ Mỹ (Cục Dự trữ liên bang, Bộ Tài chính), cơ quan này đã trực tiếp xử lý, tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng và nền kinh tế Mỹ đã dần ổn định và phục hồi đem lại niềm tin cho người gửi tiền vào hệ thống ngân hàng. Nước Mỹ đã chứng kiến rất nhiều biến cố xảy ra với hệ thông ngân hàng Mỹ như trải qua những khó khăn trong cuộc khủng hoảng, trong đó có cả những đỏ vỡ của các ngân hàng lớn (Lehman Brother, Merrill Lynch), ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng Mỹ hay trải qua nhiều cuộc sáp nhập nhưng nước Mỹ đã vượt qua và hiện nay đã được củng cố; đó là những kinh nghiệm quý báu để các nước phải học hỏi, rút kinh nghiệm.
3.2.2. Pháp luật về sáp nhập ngân hàng ở Hàn Quốc

Tại Hàn Quốc, một nền kinh tế thị trường hiện đại không thể vận hành một cách hiệu quả nếu không có một tổ chức tài chính có động lực rõ ràng và được quản lý chặt chẽ. Ủy ban Giám sát Tài chính (The Financial Supervisory Commission - FSC) hoạt động như một cơ chế kiểm soát, có trách nhiệm thiết lập các thông lệ ngân hàng toàn cầu, tạo dựng hệ thống qui định và giám sát khôn ngoan cũng như một lịch trình cho công cuộc cải tổ. Cùng với các Ủy ban khác, họ cùng tham gia chia sẻ thông tin tài chính để thực hiện các chức năng của mình.

3.2.3. Kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam từ thực tiễn của Mỹ và Hàn Quốc Lịch sử hệ thống ngân hàng TMCP ở Việt Nam đã trải qua nhiều mốc thời gian. Hoạt động sáp nhập ngân hàng bắt nguồn từ những yếu kém nội tại của bản thân các ngân hàng và phương hướng, chủ trương chỉ đạo của Chính phủ và ngân hàng Nhà nước để đạt các mục tiêu đề ra. Từ các vụ việc điển hình sáp nhập Habubank vào SHB hoặc sáp nhập Southern Bank vào Sacombank và các số liệu, biểu đồ phân tích; trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm pháp luật về sáp nhập ngân hàng của một số nước trên thế giới và qua một số thương vụ điển hình ở Mỹ và Hàn Quốc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm ở Việt Nam dựa trên cơ sở về khung pháp lý; về phân công trách nhiệm sáp nhập; về vai trò của Chính phủ; về cơ quan quản lý hoạt động sáp nhập có đủ năng lực tài chính; về công khai, minh bạch thông tin...

Chương 4

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ SÁP NHẬP
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM
4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam

4.1.1. Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu cho hoạt động sáp nhập doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế
Một là, pháp luật về sáp nhập phải đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch.

Hai là, văn bản pháp luật về sáp nhập phải quy định cụ thể các nội dung, không riêng chỉ là hình thức.

Ba là, văn bản pháp luật về sáp nhập phải mang tính thực tiễn, phù hợp với xu hướng phát triển.

4.1.2. Hoàn thiện pháp luật đáp ứng yêu cầu về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Một là, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP đảm bảo nguyên tắc không đổ vỡ và không để mất an toàn hệ thống.
Hai là, cần tiếp tục hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP.
Ba là, khung pháp lý về sáp nhập ngân hàng TMCP phải rõ ràng, cụ thể.
4.1.3. Hoàn thiện pháp luật sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

Trong thời đại hiện nay, hội nhập kinh tế quốc tế và tự do hoá thương mại đã và đang là xu thế nổi bật của kinh tế thế giới đương đại. Phù hợp với xu thế đó, từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã tiến hành công cuộc đổi mới và đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Để Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế thì hệ thống pháp luật Việt Nam ngày càng phải hoàn thiện hơn phải bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng các yêu cầu của về hội nhập.
4.2. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
4.2.1. Nhóm các giải pháp hoàn thiện pháp luật về sáp nhập

Một là, sửa đổi, bổ sung các văn bản về việc sáp nhập trong một số văn bản luật cụ thể.
Hai là, quy định thống nhất trong Luật Cạnh tranh và Luật Các tổ chức tín dụng về các chủ thể thực hiện sáp nhập.
Ba là, hoàn thiện pháp luật về hoạt động sáp nhập ngân hàng hương mại cổ phần cần có văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn, điều chỉnh cho phù hợp với Luật Các tổ chức tín dụng.
Bốn là, xây dựng Nghị định về sáp nhập ngân hàng TMCP trên cơ sở các quy định về sáp nhập TCTD.
Năm là, bổ sung quy định khi giao dịch sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần được xác lập.
Sáu là, quy định chặt chẽ về công bố thông tin khi sáp nhập ngân hàng TMCP.

Bảy là, xử lý ngân hàng TMCP yếu kém để thực hiện tái cơ cấu.
4.2.2. Nhóm các giải pháp nâng cao hiệu quả thực thiện pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam
Một là, nâng cao công tác thanh tra, giám sát của ngân hàng Nhà nước
Hai là, đổi mới công tác cung cấp kiến thức về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Ba là, tăng cường quản lý công tác thi hành pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần
Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật về hoạt động sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần và chú trọng công tác nhân sự của các ngân hàng TMCP.

KẾT LUẬN CHUNG
Sau khi nghiên cứu đề tài “Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam”, tác giả đã đúc kết được các vấn đề chính như sau:

Thứ nhất, ngân hàng TMCP có một số đặc điểm khác biệt so với các loại doanh nghiệp trên thị trường. Mặc dù, ngân hàng TMCP có bản chất như là một doanh nghiệp, nhưng việc thành lập, hoạt động và tổ chức lại ngân hàng lại không chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp mà chịu sự điều chỉnh trực tiếp của pháp luật về ngân hàng. Việc đề tài tập trung nghiên cứu để phát hiện chính xác và đầy đủ các đặc điểm của ngân hàng TMCP sẽ giúp xây dựng được một cơ chế pháp lý hiệu quả nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh khi thực hiện sáp nhập ngân hàng TMCP tại Việt Nam.

Thứ hai, việc sáp nhập ngân hàng TMCP bên cạnh chịu sự điều chỉnh của pháp luật ngân hàng còn chịu sự điều chỉnh của nhiều quy định pháp luật khác nhau. Điều này phần nào thể hiện được sự đa dạng của pháp luật dưới từng khía cạnh, góc độ, phù hợp với bản chất quan hệ của pháp luật cần điều chỉnh.

Thứ ba, luận án đã làm rõ những nội dung điều chỉnh chủ yếu của pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP bao gồm tiêu chuẩn, điều kiện mua lại, sáp nhập; trình tự, thủ tục sáp nhập ngân hàng TMCP. Bên cạnh đó, còn có nhiều quan hệ xã hội khác phát sinh trong khi thực hiện sáp nhập ngân hàng TMCP cũng cần phải có hành lang pháp lý điều chỉnh.

Thứ tư, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam hiện nay liên quan đến rất nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau. Luật các Tổ chức tín dụng với vai trò là luật chuyên ngành nhằm điều chỉnh trực tiếp việc thành lập, hoạt động và tổ chức lại ngân hàng TMCP. Đồng thời việc sáp nhập ngân hàng TMCP cũng được đặt trong mối quan hệ với các luật khác khi các giải quyết các vấn đề liên quan trong hoạt động này.

Thứ năm, bên cạnh những thành tựu mang lại, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam hiện nay còn có một số tồn tại, bất cập như hành lang pháp lí còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng; chưa cụ thể và chặt chẽ, còn có những khoảng trống pháp lí khi điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh khi thực hiện mua lại, sáp nhập; chưa tạo đươc cơ sở pháp lí vững chắc để thúc đẩy hoạt động này.

Thứ sáu, điều chỉnh pháp lí về mua lại, sáp nhập ngân hàng TMCP bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Ngoài một số vấn đề cốt lõi về phương diện pháp lí đã được luận án tiếp cận nghiên cứu, còn có nhiều vấn đề pháp lí khác cần được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực liên quan như định giá ngân hàng; thực hiện lãi suất tiền gửi; lãi suất, phí cấp tín dụng; hợp đồng mua lại, sáp nhập; hợp đồng cấp tín dụng hợp vốn; mức độ tương thích của các chính sách, pháp luật về sáp nhập ngân hàng TMCP ở Việt Nam so với các chuẩn mực, thống lệ quốc tế và ngay cả trong các Hiệp định thương mại tự do, các điều ước quốc tế có liên quan.

Thứ bảy, để nâng cao hiệu quả điều chỉnh pháp luật đối với việc thành lập, hoạt động và tổ chức lại ngân hàng thương mại nói chung và việc mua lại, sáp nhập ngân hàng TMCP nói riêng, luận án cũng đã đưa ra các định hướng, giảo pháp nhằm hoàn thiện đồng bộ các đạo luật có liên quan. Các giải pháp cụ thể hoàn thiện pháp luật cần đảm bảo nguyên tắc không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn đối với hệ thống ngân hàng, tài chính, tiền tệ quốc gia và vẫn phải đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô. Bên cạnh đó, pháp luật cần bổ sung việc quy định một cơ quan giám sát độc lập quá trình sáp nhập ngân hàng TMCP để đảm bảo sự chặt chẽ và tính khách quan trong quá trình thực hiện của các chủ thể có liên quan.
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